
 

Phụ lục  

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

ĐƯỢC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SGDĐT ngày     tháng      năm 2026 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

I. TẬP THỂ: 187 đơn vị 
 

STT ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1.  
Trường Tiểu học An Bình, 

phường An Khánh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

2.  
Trường Tiểu học An Điền, 

phường Long Nguyên 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

3.  
Trường Tiểu học An Lập, xã 

Thanh An 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

4.  
Trường Tiểu học An Phú, phường 

An Phú 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

5.  
Trường Tiểu học An Thạnh, 

phường Thuận An 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

6.  
Trường Tiểu học An Thới Đông, 

xã An Thới Đông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

7.  
Trường Tiểu học Bàu Bàng, xã 

Bàu Bàng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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8.  
Trường Tiểu học Bình Ba, xã 

Ngãi Giao 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

9.  
Trường Tiểu học Cao Bá Quát, 

phường Đức Nhuận 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

10.  
Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, 

đặc khu Côn Đảo 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

11.  
Trường Tiểu học Chu Văn An, xã 

Long Hải 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

12.  
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, 

phường Vĩnh Hội 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

13.  
Trường Tiểu học Đào Sơn Tây, 

phường Hiệp Bình 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

14.  
Trường Tiểu học Đông Ba, 

phường Cầu Kiệu 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

15.  
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

phường Tân Sơn Nhất 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

16.  
Trường Tiểu học Kim Đồng, 

phường Thới An 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

17.  
Trường Tiểu học Lạc Hồng, 

phường Bình Hưng Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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18.  
Trường Tiểu học Lạc Long Quân, 

phường Bình Thới 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

19.  
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, 

phường Chợ Lớn 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

20.  
Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, 

phường An Hội Đông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

21.  
Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, 

phường Tân Sơn Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

22.  
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

phường Tân Mỹ 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

23.  
Trường Tiểu học Lương Thế 

Vinh, phường Thông Tây Hội 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

24.  
Trường Tiểu học Minh Hoà, xã 

Minh Thạnh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

25.  
Trường Tiểu học Ngô Quyền, xã 

Dầu Tiếng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

26.  
Trường Tiểu học Nguyễn An 

Ninh, xã Hóc Môn 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

27.  
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

phường Bến Thành 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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28.  
Trường Tiểu học Nguyễn Thái 

Bình, phường Hòa Lợi 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

29.  
Trường Tiểu học Nguyễn Thái 

Sơn, phường Xuân Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

30.  
Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Khánh Hội 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

31.  
Trường Tiểu học Phạm Văn Cội, 

xã Nhuận Đức 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

32.  
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 

phường Phú Thạnh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

33.  
Trường Tiểu học Phú Mỹ, phường 

Bình Dương 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

34.  
Trường Tiểu học Phước Bình, 

phường Phước Long 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

35.  
Trường Tiểu học Phước Hải 3, xã 

Phước Hải 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

36.  
Trường Tiểu học Sông Cầu, xã 

Nghĩa Thành 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

37.  
Trường Tiểu học Tạ Uyên, xã Nhà 

Bè 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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38.  
Trường Tiểu học Tân Hiệp, 

phường Tân Hiệp 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

39.  
Trường Tiểu học Tân Hiệp, xã 

Phước Thành 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

40.  
Trường Tiểu học Tân Hưng, 

phường Tân Hưng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

41.  
Trường Tiểu học Tân Long, xã An 

Long 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

42.  
Trường Tiểu học Tân Tạo A, 

phường Tân Tạo 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

43.  
Trường Tiểu học Tân Trụ, phường 

Tân Sơn 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

44.  
Trường Tiểu học Thắng Nhất, 

phường Rạch Dừa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

45.  
Trường Tiểu học Thạnh An, xã 

Thạnh An 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

46.  
Trường Tiểu học Thanh Đa, 

phường Bình Quới 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

47.  
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, 

phường Cầu Ông Lãnh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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48.  
Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, 

phường Hòa Hưng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

49.  
Trường Tiểu học Trừ Văn Thố, xã 

Trừ Văn Thố 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

50.  
Trường Tiểu học Trung Lập 

Thượng, xã Thái Mỹ 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

51.  
Trường Tiểu học Trương Công 

Định, phường Phú Lâm 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

52.  
Trường Tiểu học Trường Thạnh, 

phường Long Phước 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

53.  
Trường Tiểu học Trương Văn 

Hải, phường Tam Bình 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

54.  
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã 

Đất Đỏ 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

55.  
Trường Tiểu học Xuyên Mộc, xã 

Xuyên Mộc 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

56.  
Trường THCS An Nhơn Tây, xã 

An Nhơn Tây 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

57.  
Trường THCS An Phú Đông, 

phường An Phú Đông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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58.  
Trường THCS Ba Đình, phường 

Chợ Quán 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

59.  
Trường THCS Bạch Đằng, 

phường Nhiêu Lộc 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

60.  
Trường THCS Bàn Cờ, phường 

Bàn Cờ 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

61.  
Trường THCS Bình Chánh, xã 

Bình Chánh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

62.  
Trường THCS Bình Chuẩn, 

phường Thuận Giao 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

63.  
Trường THCS Bình Khánh, xã 

Bình Khánh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

64.  
Trường THCS Bình Lợi Trung, 

phường Bình Lợi Trung 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

65.  
Trường THCS Bình Tây, phường 

Bình Tiên 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

66.  
Trường THCS Bình Thọ, phường 

Thủ Đức 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

67.  
Trường THCS Bình Trị Đông, 

phường Bình Trị Đông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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68.  
Trường THCS Bùi Văn Thủ, xã 

Bà Điểm 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

69.  
Trường THCS Chánh Phú Hòa, 

phường Chánh Phú Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

70.  
Trường THCS Chu Văn An, 

phường Thủ Dầu Một 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

71.  
Trường THCS Đặng Trần Côn, 

phường Tân Sơn Nhì 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

72.  
Trường THCS Dĩ An, phường Dĩ 

An 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

73.  
Trường THCS Đông Hòa, phường 

Đông Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

74.  
Trường THCS Dương Văn Mạnh, 

phường Tam Long 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

75.  
Trường THCS Hà Huy Tập, 

phường Đông Hưng Thuận 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

76.  
Trường THCS Hà Huy Tập, 

phường Gia Định 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

77.  
Trường THCS Hắc Dịch, phường 

Tân Thành 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 



9 

 

78.  
Trường THCS Hậu Giang, 

phường Bình Tây 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

79.  
Trường THCS Hòa Hội, xã Hòa 

Hội 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

80.  
Trường THCS Hoa Lư, phường 

Tăng Nhơn Phú 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

81.  
Trường THCS Hoàng Hoa Thám, 

phường Tân Bình 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

82.  
Trường THCS Hội Nghĩa, phường 

Bình Cơ 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

83.  
Trường THCS Huỳnh Khương 

Ninh, phường Vũng Tàu 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

84.  
Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, 

phường An Hội Tây 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

85.  
Trường THCS Kim Long, xã Kim 

Long 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

86.  
Trường THCS Lam Sơn, phường 

Bình Phú 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

87.  
Trường THCS Lê Anh Xuân, 

phường Phú Thọ Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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88.  
Trường THCS Lê Lợi, phường 

Tây Thạnh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

89.  
Trường THCS Lê Minh Xuân, xã 

Bình Lợi 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

90.  
Trường THCS Lê Quý Đôn, 

phường Hòa Bình 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

91.  
Trường THCS Lê Tấn Bê, phường 

An Lạc 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

92.  
Trường THCS Lê Văn Tám, 

phường Bình Thạnh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

93.  
Trường THCS Long Hòa, xã Long 

Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

94.  
Trường THCS Lữ Gia, phường 

Phú Thọ 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

95.  
Trường THCS Lương Định Của, 

phường Cát Lái 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

96.  
Trường THCS Lương Thế Vinh, 

phường Phước Thắng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

97.  
Trường THCS Lý Phong, phường 

An Đông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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98.  
Trường THCS Lý Thánh Tông, 

phường Chánh Hưng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

99.  
Trường THCS Mỹ Phước, phường 

Bến Cát 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

100.  
Trường THCS Ngô Tất Tố, 

phường Phú Nhuận 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

101.  
Trường THCS Nguyễn Hiền, 

phường Tân Thới Hiệp 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

102.  
Trường THCS Nguyễn Thái Bình, 

phường Bình Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

103.  
Trường THCS Nguyễn Trãi, xã 

Phú Giáo 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

104.  
Trường THCS Nguyễn Văn Bá, 

phường Linh Xuân 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

105.  
Trường THCS Nguyễn Văn Tố, 

phường Diên Hồng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

106.  
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Hạnh Thông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

107.  
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

phường Phú Lợi 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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108.  
Trường THCS Phan Đăng Lưu, 

phường Bình Đông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

109.  
Trường THCS Phan Đăng Lưu, xã 

Đông Thạnh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

110.  
Trường THCS Phú Mỹ, phường 

Thạnh Mỹ Tây 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

111.  
Trường THCS Phước Hòa, xã 

Phước Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

112.  
Trường THCS Phước Hưng, 

phường Bà Rịa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

113.  
Trường THCS Phước Tân, xã Hồ 

Tràm 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

114.  
Trường THCS Quảng Thành, xã 

Bình Giã 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

115.  
Trường THCS Quang Trung, 

phường Gò Vấp 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

116.  
Trường THCS Tân Bình, phường 

Tân Đông Hiệp 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

117.  
Trường THCS Tân Bình, phường 

Vĩnh Tân 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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118.  
Trường THCS Tân Lâm, xã Bàu 

Lâm 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

119.  
Trường THCS Tân Phước, 

phường Tân Phước 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

120.  
Trường THCS Tân Tạo, phường 

Bình Tân 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

121.  
Trường THCS Tân Thông Hội, xã 

Củ Chi 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

122.  
Trường THCS Tân Túc, xã Tân 

Nhựt 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

123.  
Trường THCS Thị Trấn 2, xã Tân 

An Hội 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

124.  
Trường THCS Thới Hòa, phường 

Thới Hòa 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

125.  
Trường THCS Trần Bình Trọng, 

phường Phú An 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

126.  
Trường THCS Trần Phú, phường 

Tam Thắng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

127.  
Trường THCS Trần Quốc Toản, 

phường Bình Trưng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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128.  
Trường THCS Trần Văn Ơn, 

phường Tân Định 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

129.  
Trường THCS Trần Văn Quang, 

phường Bảy Hiền 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

130.  
Trường THCS Tùng Thiện Vương, 

phường Phú Định 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

131.  
Trường THCS Vân Đồn, phường 

Xóm Chiếu 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

132.  
Trường THCS Vĩnh Lộc B, xã 

Tân Vĩnh Lộc 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

133.  
Trường THCS Võ Trường Toản, 

phường Sài Gòn 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

134.  
Trường THCS Xà Bang, xã Châu 

Đức 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

135.  
Trường TH-THCS Huỳnh Văn Lũy, 

phường Tân Uyên 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

136.  
Trường TH-THCS Nguyễn Trung 

Trực, xã Xuân Sơn 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

137.  
Trường TH-THCS Tạ Uyên, xã 

Xuân Thới Sơn 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 
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138.  
Trường TH-THCS Tân Thới, 

phường Lái Thiêu 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

139.  
Trường THCS Minh Đức, phường 

Cầu Ông Lãnh 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tổ chức Giải Lê 

Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ và hỗ trợ 

cơ sở vật chất phục vụ chấm thi tuyển sinh 

vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT 

140.  
Trường THCS Kim Đồng, phường 

An Đông 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tổ chức chấm 

thi Hội thi Lớn lên cùng sách 

141.  
Trường THCS Nguyễn Văn Bé, 

phường Bình Lợi Trung 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tổ chức chấm 

thi Hội thi Văn hay Chữ tốt 

142.  
Trường THPT Trung Phú, xã Phú 

Hòa Đông 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

143.  Trường THPT Bà Điểm, xã Bà Điểm 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

144.  
Trường THPT Phú Nhuận, 

phường Đức Nhuận 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

145.  
Trường THPT Nguyễn Khuyến, 

phường Hòa Hưng 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

146.  
Trường THPT An Lạc, phường 

An Lạc 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

147.  
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Xóm Chiếu 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

148.  
Trường THPT Bình Chiểu, 

phường Tam Bình 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 



16 

 

149.  Trường THPT Tân Túc, xã Tân Nhựt 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

150.  
Trường THPT Thái Hòa, phường 

Tân Khánh 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

151.  
Trường THPT Bến Cát, phường 

Bến Cát 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

152.  
Trường THPT Trần Hưng Đạo, 

phường Tân Hải 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

153.  
Trường THPT Minh Đạm, xã 

Long Hải 

Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 

2025 - 2026 

154.  
Trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, phường Chợ Quán 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh tham 

gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 

cấp quốc gia 

155.  
Trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, phường An Khánh 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh tham 

gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 

cấp quốc gia 

156.  
Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, 

phường Thủ Đức 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh tham 

gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 

cấp quốc gia 

157.  
Trường THPT Trần Văn Giàu, 

phường Bình Lợi Trung 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh tham 

gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 

cấp quốc gia 
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158.  
Trường THPT Gia Định, phường 

Thạnh Mỹ Tây 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

159.  
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, phường Phước Thắng 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

160.  
Trường THPT chuyên Hùng 

Vương, phường Thủ Dầu Một 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

161.  
Trường THPT Trưng Vương, 

phường Sài Gòn 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

162.  
Trường THPT Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Tân Sơn Nhất 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

163.  
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, 

xã Bà Điểm 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

164.  
Trường THPT Ngô Quyền, 

phường Tân Mỹ 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

165.  
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, 

phường Phú Lâm 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

166.  
Trường THPT Lương Thế Vinh, 

phường Cầu Ông Lãnh 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

167.  
Trường THPT Lê Quý Đôn, 

phường Xuân Hòa 

Có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp quốc gia 

168.  
Trường THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Xuân Hòa 

Có thành tích cao trong công tác hướng 

dẫn học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 

169.  
Trường THPT Võ Thị Sáu, đặc 

khu Côn Đảo 

Có thành tích cao trong công tác hướng 

dẫn học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 

170.  
Trường THPT Bùi Thị Xuân, 

phường Bến Thành 

Có thành tích cao trong công tác hướng 

dẫn học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 
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171.  
Trường TH, THCS và THPT  

Tân Phú, phường Tân Phú 

Có thành tích cao trong công tác hướng 

dẫn học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 

172.  
Trường THPT Tạ Quang Bửu, 

phường Bình Đông 

Có thành tích cao tại Hội thao giáo dục 

quốc phòng và an ninh toàn quốc 

173.  
Trường THPT Tân Bình - Bình 

Dương, phường Vĩnh Tân 

Có thành tích cao tại Hội thao giáo dục 

quốc phòng và an ninh toàn quốc 

174.  
Trường THPT Bình Tân, phường 

Bình Tân 

Có thành tích cao tại Hội thao giáo dục 

quốc phòng và an ninh toàn quốc 

175.  
Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa 

- Vũng Tàu, phường Rạch Dừa 

Có thành tích cao tại Hội thao giáo dục 

quốc phòng và an ninh toàn quốc 

176.  
Trường TH, THCS, THPT Nam 

Sài Gòn, phường Tân Mỹ 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ cơ sở vật chất 

phục vụ Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 

thuật dành cho học sinh cấp thành phố 

177.  
Trường THPT Võ Minh Đức, 

phường Thủ Dầu Một 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ cơ sở vật chất 

phục vụ Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 

thuật dành cho học sinh cấp thành phố 

178.  
Trường THPT Bà Rịa,  

phường Bà Rịa 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ cơ sở vật chất 

phục vụ Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 

thuật dành cho học sinh cấp thành phố 

179.  
Trường THCS-THPT Trần Đại 

Nghĩa, phường Sài Gòn 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ cơ sở vật chất 

phục vụ các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành 

phố 

180.  
Trường THPT Marie Curie, 

phường Xuân Hòa 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ cơ sở vật chất 

phục vụ các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành 

phố và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10, thi 

tốt nghiệp THPT 

181.  
Trường THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Xuân Hòa 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ cơ sở vật chất 

phục vụ chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 và 

thi tốt nghiệp THPT 
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182.  

Trường Phổ thông Năng khiếu Thể 

dục thể thao Nguyễn Thị Định, 

phường Phú Định 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tổ chức Hội 

thao giáo dục quốc phòng và an ninh vòng 

tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh tham gia 

Hội thao toàn quốc 

183.  
Trường THPT Hòa Bình, xã  

Hòa Hội 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ Hội thi Sáng 

tác ảnh Tuổi xanh cấp thành phố 

184.  
Trường THPT Bưng Riềng, xã 

Xuyên Mộc 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ Hội thi Sáng 

tác ảnh Tuổi xanh cấp thành phố 

185.  
Trường THPT Phước Bửu, xã  

Hồ Tràm 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ Hội thi Sáng 

tác ảnh Tuổi xanh cấp thành phố 

186.  
Trường Tiểu học Nguyễn Thái 

Học, phường Bến Thành 

Đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức 

các hoạt động giao lưu, khảo sát trong năm 

học 2025 - 2026 

187.  
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn 

Đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức 

các hoạt động giao lưu, khảo sát trong năm 

học 2025 - 2026 

 

II. CÁ NHÂN: 47 cá nhân 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Trần Thị Kim Cương 
Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Thái Mỹ, xã Thái Mỹ 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

2.  Nguyễn Vĩnh Bảo Châu 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Trần Văn Ơn, phường 

Đông Hưng Thuận 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

3.  
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Hiệp Tân, phường Phú 

Thạnh 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 
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4.  Phan Thị Châu 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Lương Thế Vinh, 

phường Thông Tây Hội 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

5.  Đỗ Ngọc Chi 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Sài Gòn 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

6.  Đỗ Thị Mỹ Hoà 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Võ Trường Toản, 

phường Diên Hồng 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

7.  Phạm Thị Thanh Vân 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

An Lạc 3, phường An Lạc 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

8.  Hà Thanh Hải  

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Nguyễn Thị Định, 

phường Tân Thuận 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

9.  Lê Thị Xinh 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Xuân Hiệp, phường 

Linh Xuân 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

10.  Nguyễn Thị Thu Hiền 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Phước Bình, phường 

Phước Long 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

11.  Nguyễn Thị Kim Trang 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

An Phú Tây 2, xã Bình Chánh 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 
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12.  
Nguyễn Thị Hoàng 

Trang 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Bình Hòa 2, phường 

Bình Hòa 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

13.  Nguyễn Thị Ngọc Trâm 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Phước Vĩnh B, xã Phú Giáo 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

14.  Thạch Kim Phượng 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Trương Công Định, 

phường Tam Thắng 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

15.  Nguyễn Hữu Nghị 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng, xã Long Hải 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm tiểu học năm 

học 2025 - 2026 

16.  
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

17.  Võ Kim Quyên 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Hà Huy Tập, phường Đông 

Hưng Thuận 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

18.  Nguyễn Xuân Đắc 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Hoàng Hoa Thám, phường 

Tân Bình 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

19.  Nguyễn Thị Bích Liên 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Phan Văn Trị, phường  

Hạnh Thông 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 
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20.  Lê Thị Thanh Giang  

Hiệu trưởng Trường THCS 

Minh Đức, phường Cầu  

Ông Lãnh 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

21.  Nguyễn Vi Tường Thụy 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Nguyễn Văn Tố, phường 

Diên Hồng 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

22.  Lưu Hồng Phong 
Hiệu trưởng Trường THCS 

Lam Sơn, phường Bình Phú 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

23.  Lê Thị Thuỳ 
Hiệu trưởng Trường THCS 

Vân Đồn, phường Xóm Chiếu 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

24.  Lê Quang Vui 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Ngô Chí Quốc, phường Hiệp 

Bình 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

25.  
Nguyễn Dương Minh 

Hương 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Hoa Lư, phường Tăng  

Nhơn Phú 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

26.  Dương Công Lý 
Hiệu trưởng Trường THCS 

Lê Văn Hưu, xã Nhà Bè 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

27.  Diệp Thị Ngọc Dung 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Chu Văn An, phường Thủ 

Dầu Một 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 
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28.  Trần Thị Mộng Thường 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Lê Thị Trung, phường  

Tân Uyên 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

29.  Phạm Chi Lan 
Hiệu trưởng Trường THCS 

Mỹ Phước, phường Bến Cát 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

30.  
Nguyễn Thị Song 

Thương 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Nguyễn An Ninh, phường 

Tam Thắng 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

31.  Nguyễn Văn Đạt 
Hiệu trưởng Trường THCS 

Quảng Thành, xã Bình Giã 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THCS năm 

học 2025 - 2026 

32.  Lê Đức Chinh 
Hiệu trưởng Trường THPT 

Trung Phú, xã Phú Hòa Đông 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

33.  Võ Thành Danh 
Hiệu trưởng Trường THPT 

Bà Điểm, xã Bà Điểm 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

34.  Nguyễn Đức Chính 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Nguyễn Thượng Hiền, 

phường Tân Sơn Nhất 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

35.  Phạm Thị Thu Hồng 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Trần Văn Giàu, phường 

Bình Lợi Trung 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 
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36.  Bùi Minh Tâm 
Hiệu trưởng Trường THPT Lê 

Quý Đôn, phường Xuân Hòa 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

37.  Cao Minh Quý 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Nguyễn Khuyến, phường 

Hòa Hưng 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

38.  Nguyễn Minh Hoàng 
Hiệu trưởng Trường THPT 

An Lạc, phường An Lạc 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

39.  Đỗ Đình Đoàn 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Nguyễn Trãi, phường Xóm 

Chiếu 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

40.  Lê Thị Ngọc Anh 
Hiệu trưởng Trường THPT 

Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

41.  Nguyễn Minh 

Hiệu trưởng Trường THPT 

chuyên Trần Đại Nghĩa, 

phường An Khánh 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

42.  Nguyễn Thanh Tòng 
Hiệu trưởng Trường THPT 

Tân Túc, xã Tân Nhựt 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

43.  
Nguyễn Thị Thanh 

Phượng 

Hiệu trưởng Trường THPT 

chuyên Hùng Vương, 

phường Thủ Dầu Một 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 
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44.  Phạm Trọng Sang 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Tân Phước Khánh, phường 

Tân Khánh 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

45.  Nguyễn Minh Nhân 
Hiệu trưởng Trường THPT 

Bến Cát, phường Bến Cát 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

46.  Dương Thanh Bình 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Trần Hưng Đạo, phường 

Tân Hải 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 

47.  Hồ Sĩ Nhật Nam 
Hiệu trưởng Trường THPT 

Hòa Bình, xã Hòa Hội 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều hành 

hoạt động cụm THPT năm 

học 2025 - 2026 
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